
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 25 Từ ngày/From 02/02/2026 đến ngày/To 06/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Mai Liên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

02/02/2026 

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán Góc vuông, góc không vuông (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức 
Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn 
(tiết 1) 

SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt 

Đọc Giọt sương 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài thơ về cây cối 
hoặc con vật 

SGK, VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 

Đọc Giọt sương 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài thơ về cây cối 
hoặc con vật 

SGK, VBT Tiếng Việt 

6 Mỹ thuật 
Tìm hiểu về màu lạnh. 
Đề tài: Phong cảnh mùa đông (buổi 2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật 
Tìm hiểu về màu lạnh. 
Đề tài: Phong cảnh mùa đông (buổi 2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 English Unit 11_ Lesson 2 _ SB & WB  

9 English Unit 11_ Lesson 2 _ SB & WB  

Thứ Ba 
Tuesday 

03/02/2026 

1 GTS Tôi khi hợp tác 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

2 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X SGK, VBT Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên 
nhiên SGK, VBT Tiếng Việt 

4  Âm nhạc Ôn tập các bài hát chủ đề mùa xuân Bình nước cá nhân, SGK 

5 Âm nhạc 
Ôn tập các bài hát chủ đề mùa xuân 
(tt) 

Bình nước cá nhân, SGK 

6 Toán Góc vuông, góc không vuông (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 



  

 

 

7 Toán Hình chữ nhật 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

8 English Unit 11_ Lesson 3 _ SB & WB  

9 English Unit 11_ Lesson 3 _ SB & WB  

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 English (Expat) Unit 11_ Lesson 5 _ SB  

2 English (Expat) Unit 11_ Lesson 6_ SB & WB  

3 English (Expat) Unit 11_ Lesson 6_ SB & WB  

4  Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

5 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

6 Tiếng Việt 
Đọc Những đám mây ngũ sắc 
Tưởng tượng, đặt tên cho đám mây em 
thích; chia sẻ về tên em vừa đặt 

SGK, VBT Tiếng Việt 

7 KNS Ngày Tết an toàn 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

8 Tin học - CN-KT 
Dự án: Xây dựng lộ trình di chuyển 
bằng Google Earth Học tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT 
Dự án: Xây dựng lộ trình di chuyển 
bằng Google Earth Học tại phòng ICT 

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 

1 TNXH Bài 20: Cơ quan tiêu hóa (tiết 2). Sách Tự nhiên và Xã hội 

2 TNXH Bài 20: Cơ quan tiêu hóa (tiết 3). Sách Tự nhiên và Xã hội 

3 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả 
lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của SGK, VBT Tiếng Việt 



  

 

 

 

một nhân vật trong câu chuyện 

4  Math Khan Maths: Quadrilaterals HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

5 Math Khan Maths: Quadrilaterals 
HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

6 STEAM PBL 

CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI ĐẠI SỨ 

 

7 STEAM PBL  

8 English (Expat)  

9 English (Expat)  

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 
  NGÀY HỘI ĐẠI SỨ  


